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Giáo viên hướng dẫn

I. BẬC TIỂU HỌC

1 TH01 Lương Cẩm Linh TH&THCS Kỳ Hoa 03/04/2006 5A Nhất Đạt HSG Trần Thị Thanh Thuỳ

2 TH12 Nguyễn Hà Anh TH Kỳ Phương 06/08/2006 5B Nhì Đạt HSG Nguyễn Tiến Hoàn

3 TH08 Trần Thái Hợp Tiểu Học Kỳ Liên 04/06/2006 5A Nhì Đạt HSG Nguyễn Thị Thu Huyền

4 TH16 Hoàng Xuân Hà Nguyên TH Sông Trí 12/05/2006 5D Ba Đạt HSG Nguyễn Trọng Hải

5 TH06 Nguyễn Khánh Hải TH Kỳ Phương 04/01/2006 5A Ba Đạt HSG Nguyễn Tiến Hoàn

6 TH11 Trần Nam Khánh TH&THCS Kỳ Hoa 15/01/2006 5C Ba Đạt HSG Trần Thị Thanh Thuỳ

7 TH14 Trần Hồ Châu Anh TH Kỳ Liên 24/02/2006 5B Ba Đạt HSG Nguyễn Thị Thu Huyền

8 TH15 Trần Diệu Linh Tiểu Học Kỳ Liên 03/04/2006 5B Ba Đạt HSG Nguyễn Thị Thu Huyền

9 TH17 Nguyễn Xuân Đức TH Kỳ Phương 11/01/2006 5A Ba Đạt HSG Nguyễn Tiến Hoàn

10 TH13 Phạm Quốc Bảo TH&THCS Kỳ Hoa 30/06/2006 5C Ba Đạt HSG Trần Thị Thanh Thuỳ

11 TH02 Hoàng Thái Lộc TH Sông Trí 02/02/2006 5B KK Đạt HSG Nguyễn Trọng Hải

12 TH03 Hồ Anh Vũ TH Sông Trí 20/01/2006 5B KK Đạt HSG Nguyễn Trọng Hải

13 TH04 Tăng Việt Hùng TH Sông Trí 28/01/2006 5E KK Đạt HSG Nguyễn Trọng Hải

14 TH05 Nguyễn Quốc Anh TH Sông Trí 09/02/2006 5D KK Đạt HSG Nguyễn Trọng Hải

15 TH07 Nguyễn Tuấn Nghĩa TH Sông Trí 28/4/2006 5D KK Đạt HSG Nguyễn Trọng Hải

16 TH09 Nguyễn Sỹ Kiên TH Sông Trí 15/01/2006 5E KK Đạt HSG Nguyễn Trọng Hải

17 TH10 Lê Hoàng Đức Anh TH Kỳ Phương 12/02/2006 5B KK Đạt HSG Nguyễn Tiến Hoàn

18 THCS16 Trần Nhật Minh THCS Sông Trí 13/06/2003 8A Nhất Đạt HSG Nguyễn Đình Chuân

19 THCS08 Nguyễn Thị Hiền THCS Kỳ Trinh 01/01/2003 8B Nhì Đạt HSG Dương Thị Mỹ Hằng

20 THCS09 Phạm Ngọc Ánh THCS Kỳ Trinh 06/12/2003 8B Nhì Đạt HSG Dương Thị Mỹ Hằng

21 THCS01 Hoàng Tấn Phát TH&THCS Kỳ Hoa 27/03/2003 8A Ba Đạt HSG Phan Thị Hải Quỳnh
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II. BẬC THCS



22 THCS04 Hoàng Thị  Hà THCS Kỳ Phương 23/2/2005 6D Ba Đạt HSG Nguyễn Thị Hoa

23 THCS05 Nguyễn Thị Minh Trâm THCS Kỳ Phương 6/12/2005 6D Ba Đạt HSG Nguyễn Thị Hoa

24 THCS06 Nguyễn Thị Hồng  Ánh THCS Kỳ Phương 11/4/2004 7C Ba Đạt HSG Nguyễn Thị Hoa

25 THCS11 Nguyễn Trương Hà Trinh THCS Kỳ Trinh 13/8/2004 7A Ba Đạt HSG Dương Thị Mỹ Hằng

26 THCS02 Hoàng Thị Hoài An TH&THCS Kỳ Hoa 20/10/2004 7A KK Đạt HSG Phan Thị Hải Quỳnh

27 THCS13 Lê Tiến Đạt THCS Sông Trí 16/10/2003 8A KK Đạt HSG Nguyễn Đình Chuân

28 THCS14 Phạm Tuấn Đức THCS Sông Trí 01/03/2003 8A KK Đạt HSG Nguyễn Đình Chuân

29 THCS17 Nguyễn Lê Anh Trinh THCS Sông Trí 19/10/2003 8A KK Đạt HSG Nguyễn Đình Chuân

31 THCS07 Nguyễn Thị Hồng  Nhung THCS Kỳ Phương 22/12/2004 7C KK Đạt HSG Nguyễn Thị Hoa

32 THCS10 Nguyễn Ngọc Thùy Trang THCS Kỳ Trinh 02/09/2004 7A KK Đạt HSG Dương Thị Mỹ Hằng

30 THCS03 Lê Quang Vinh TH&THCS Kỳ Hoa 01/01/2004 7A KK Phan Thị Hải Quỳnh

33 THCS12 Phạm Bình An THCS Sông Trí 24/05/2003 8C KK Nguyễn Đình Chuân

34 THCS15 Nguyễn Trần Diệu Linh THCS Sông Trí 15/06/2003 8B KK Nguyễn Đình Chuân

35 THCS18 Phạm Anh Vũ THCS Sông Trí 21/01/2003 8A KK Nguyễn Đình Chuân

36 THPT03 Nguyễn Hồng Phúc THPT Kỳ Anh 14/06/2001 10A1 Nhất Trần Thị Quyết

37 THPT01 Lê Văn Toàn THPT Lê Quảng Chí 20/02/1999 12A Nhì Đặng Thị Như Hoa

38 THPT06 Nguyễn Lương Bằng THPT Kỳ Anh 13/04/2000 11A1 Ba Trần Thị Quyết

39 THPT02 Hoàng Mạnh Hùng THPT Lê Quảng Chí 16/08/2000 11A KK Đặng Thị Như Hoa

40 THPT04 Nguyễn Bùi Lộc THPT Kỳ Anh 16/07/2001 10A2 KK Trần Thị Quyết

41 THPT05 Nguyễn Mậu Vũ THPT Kỳ Anh 17/04/2001 10A3 KK Trần Thị Quyết

42 THPT07 Nguyễn Tấn Tài THPT Kỳ Anh 20/10/2000 11A3 KK Trần Thị Quyết

Thị xã Kỳ Anh, ngày 3 tháng 5 năm 2017
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III. BẬC THPT


